
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH LỚP 01YS18A1,C1

NGÀNH Y SỸ ĐA KHOA

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

1 54212510001 Nguyễn Thị Minh Châu 26/04/1984 01YS18C1

2 54212530008 Dương Thị Ly 20/08/1997 01YS18A1

3 54212520014 Trần Quỳnh Như 23/09/2007 01YS18A1

4 54212520006 Nguyễn Hoàng Phúc 13/12/1996 01YS18A1

5 54212510030 Phan Ngọc Nhã Quỳnh 10/09/2010 01YS18C1

6 54212510063 Võ Quang Thạch 28/06/2010 01YS18C1

7 54212530001 Nguyễn Phan Thanh Thảo 12/06/1998 01YS18A1

8 54212510019 Trịnh Ngọc Trâm 08/03/2010 01YS18C1

9 54212520010 Đoàn Minh Trọng 04/02/2005 01YS18A1

10 54212510008 Nguyễn Như Ý 11/12/2010 01YS18C1

Phòng Đào Tạo


